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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện công tác tự đảm bảo chất lượng tháng 01/2022

Căn cứ số 154/KH-CĐSL ngày 20/07/2021 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc tự đảm bảo chất lượng năm học 2021 - 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-LN-ĐC ngày 10/08/2021 của Khoa Lâm nghiệp - Địa chính về việc tự đảm bảo chất lượng năm học 2021 - 2022.
Khoa Lâm nghiệp - Địa chính báo cáo kết quả tự đảm bảo chất lượng tháng 01/2022 như sau:
1. Báo cáo tiến độ công việc
	TT
	Công việc
	Minh chứng
	Ghi chú

	1
	Tiêu chí 1 - Mục tiêu, quản lý và tài chính

	2
	Tiêu chí 2 - Hoạt động đào tạo

	3
	Tiêu chí 3 - Nhà giáo, CBQL và NV

	4
	Tiêu chí 4 - Chương trình, giáo trình

	
	Tiêu chuẩn 4.8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

	
	-  Thu thập Quyết định ban hành chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo (chương trình được kiểm định).

- Thu thập chương trình chi tiết của ngành/nghề (chương trình được kiểm định).
	4.1.04 - Quyết định ban hành chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo (chương trình được kiểm định)
4.3.01 - Chương trình chi tiết ngành đào tạo của chương trình được kiểm định.
	Chưa ban hành


Đã thực hiện

	5
	Tiêu chí 5 - Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện

	
	Tiêu chuẩn 5.3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.

	
	- Thu thập sổ tài sản cố định tại đơn vị hàng năm và Báo cáo kiểm kê tài sản của Trường hàng năm.
	5.2.01 - Sổ tài sản cố định tại đơn vị hàng năm.
5.2.02 - Báo cáo Kết quả kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ tại các đơn vị khoa trong toàn trường thời điểm 0h ngày 01/01/2022
	Đã thực hiện
Đã thực hiện

	6
	Tiêu chí 6 – Dịch vụ cho người học

	7
	Tiêu chí 7 - Giám sát, đánh giá chất lượng

	
	Tiêu chuẩn 7.7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

	
	- Tiến hành khảo sát 100% người học sau khi tốt nghiệp (tỉ lệ phản hồi tối thiểu 50%).

















- Phân tích kết quả lập báo cáo kết quả khảo sát.

	7.7.01 - Quyết định số 348/QĐ- CĐSL ngày 04/6/2021 v/v thành lập HĐ xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khối CĐ K55 đợt 1, năm 2021; Quyết định số 493/QĐ- CĐSL ngày 27/7/2021 v/v thành lập HĐ xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khối CĐ K55 đợt 2, năm 2021
7.7.02 - Danh sách người học đã tốt nghiệp. 
7.7.03 - Kế hoạch số 181/KH- CĐSL ngày 25/8/2021 của Trường CĐSL khảo sát các bên có liên quan năm học 2021- 2022.
7.7.04 - Phiếu khảo sát
7.7.05 - Bản tổng hợp ý kiến khảo sát 
7.7.06 - Báo cáo số 79/BC- CĐSL ngày 14/6/2021 của Trường CĐSL kết quả khảo sát các bên có liên quan năm học 2020- 2021; Báo cáo số 57/BC-T.TSVL ngày 17/01/2022 của Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm Báo cáo kết quả thăm dò tỷ lệ HSSV có việc làm, làm đúng ngành nghề đào tạo sau 06 tháng tốt nghiệp năm 2021
	Đã thực hiện








Đã thực hiện
Đã thực hiện



Đã thực hiện

Đã thực hiện

	
	Tiêu chuẩn 7.8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt

	
	- Tiến hành khảo sát 100% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng.



















- Phân tích kết quả, lập báo cáo kết quả khảo sát.
	7.8.01 -  Quyết định số 348/QĐ- CĐSL ngày 04/6/2021 v/v thành lập HĐ xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khối CĐ K55 đợt 1, năm 2021; Quyết định số 493/QĐ- CĐSL ngày 27/7/2021 v/v thành lập HĐ xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khối CĐ K55 đợt 2, năm 2021.
7.8.02 -  Danh sách người học đã tốt nghiệp. 
7.8.03 -   Kế hoạch số 181/KH- CĐSL ngày 25/8/2021 của Trường CĐSL khảo sát các bên có liên quan năm học 2021- 2022.
7.8.04 -  Phiếu khảo sát
7.8.05 -  Bản tổng hợp ý kiến khảo sát 
7.8.06 - Báo cáo số 79/BC- CĐSL ngày 14/6/2021 của Trường CĐSL kết quả khảo sát các bên có liên quan năm học 2020- 2021; Báo cáo số 57/BC-T.TSVL ngày 17/01/2022 của Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm Báo cáo kết quả thăm dò tỷ lệ HSSV có việc làm, làm đúng ngành nghề đào tạo sau 06 tháng tốt nghiệp năm 2021
	Đã thực hiện









Đã thực hiện





Đã thực hiện

Đã thực hiện


2. Đề xuất, kiến nghị: Không
	Trên đây là báo cáo công tác tự đảm bảo chất lượng tháng 01 năm học 2021-2022 của khoa Lâm nghiệp - Địa chính kính báo cáo Ban Giám hiệu và các phòng ban liên quan/.
	PHỤ TRÁCH KHOA

	Hoàng Thị Hồng Nghiệp 
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